BÀI KIỂM TRA CUỐI KỲ II – NĂM HỌC 2022 - 2023
MÔN TOÁN : LỚP 3
(Thời gian làm bài 40 phút, không kể thời gian giao đề)
	CHỮ KÍ CỦA GIÁM KHẢO
	Nhận xét bài kiểm tra
………………………………
………………………………
………………………………
………………………………
	Số mã do chủ tịch HĐ chấm
……………


	1. ..........................
	2. .............................
	
	

	ĐIỂM KIỂM TRA
	
	

	Bằng số: .........
	Bằng chữ......................
	
	


I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3 ĐIỂM)
Câu 1: (1 điểm) 
a) Số nào dưới đây lớn hơn 2 345 và bé hơn 6 789: 
A. 3 456		  B. 4 567		    C. 2 469		      D. Cả A, B và C
b) Số 21 viết theo số La Mã là: 
A. XVVI		   B. XXI		         C. XIX		     D. IXX
Câu 2: (0,5 điểm) Nhận định nào sau đây không đúng về khối lập phương? 
A. Khối lập phương có tất cả 8 mặt
B. Khối lập phương có tất cả 8 đỉnh
C. Khối lập phương có tất cả các cạnh bằng nhau
D. Khối lập phương có tất cả 12 cạnh
Câu 3: (0,5 điểm)  Mai có 2 tờ 5 000 đồng. Mai có tất cả: 
A. 2 000 đồng           B. 7 000 đồng          C. 10 000 đồng           D. 20 000 đồng      
 (
1cm
2
H
)Câu 4: (0,5 điểm) Diện tích của hình H là: 
	A. 9cm2
	B. 10 cm2

	      C. 11 cm2
	C. 11 cm



Câu 5: (0,5 điểm)  Một khu đất hình vuông có chu vi 24 m. Diện tích khu đất đó là:
A. 42cm²                  B. 56cm²                  C. 36cm² 	      D. 96cm²
                          
II. TỰ LUẬN (7 ĐIỂM)
Câu 6. Đặt tính rồi tính. (2 điểm)
	 3 846 + 4 738
	
	   4 683 – 1 629            
	
	7 215 × 3             
	
	    8 469 : 9

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	



Câu 7. (1 điểm)
a) Sắp xếp và viết lại dãy số sau theo thứ tự từ lớn đến bé: (0,5 điểm)
                         92 412; 98 214; 43 123; 50 001; 50 010.
[image: ]




b) Tính giá trị biểu thức: 26 713 + 12 086 x 7
	

	

	


 Câu 8. (2 điểm) Một cửa hàng thiết bị y tế ngày thứ nhất đã bán 25 300 chiếc khẩu trang, ngày thứ hai bán nhiều hơn lần thứ nhất 8 600 chiếc. Hỏi cả hai ngày  cửa hàng đó đã bán bao nhiêu chiếc khẩu trang?

Bài giải

	

	

	

	

	



Câu 9. (1 điểm)
a)  Nêu tên các bán kính của hình tròn có tâm O theo hình vẽ sau:      
	[image: ]
	
	

	


b) Quan sát tia số và làm tròn số 8 900 đến hàng nghìn. Điền số thích hợp vào chỗ trống: 

Số 8 900 làm tròn đến hàng nghìn, ta được số……….
Câu 10. (1 điểm) Tìm số bị chia trong phép chia  cho 4, thương là 15 và số dư là số dư lớn nhất?

	

	

	

	













ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM
ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ II, NĂM HỌC  2022 – 2023
MÔN TOÁN – LỚP 3
	Câu
	Đáp án
	Điểm
	Hướng dẫn

	1
	  a)    D. Cả A, B và C              
  b)   B. XXI
	0,5
0,5
	Mỗi ý đúng được 0,5 điểm


	2
	A. Khối lập phương có tất cả 8 mặt
	0,5
	

	3
	[bookmark: _GoBack]C. 10 000 đồng
	0,5
	

	4
	C. 11 cm2
	0,5
	

	5
	C. 36 cm2
	0,5
	

	6


	 (
1 629
4 683
-
3 054
) (
4 738
3 846
+
8 584
)a)                                  b)     

                    
 (
8 469
9
941
36
09
0
) (
3
7 215
21 645
)	
c)                                   d)    


	
2


	Đặt tính và tính đúng mỗi ý (a, b, c, d) được 0,5 điểm.

	7
	a) Từ lớn đến bé:
 98 214; 92 412; 50 010; 50 001; 43 123
b) 26 713 + 12 086 x 7 = 26 713  +  84 602 = 111 315
	1
	Mỗi ý đúng được 0,5 điểm

	8
	Bài giải
Số chiếc khẩu trang bán trong ngày thứ hai là:
25 300 +  8 600 = 33 900 (chiếc)
Cả hai ngày cửa hàng  đã bán  số khẩu trang là:
25 300 + 33 9000 = 59 200 (chiếc)
Đáp số: 59 200 chiếc khẩu trang.

	


2

	- Đúng câu lời giải, phép tính thứ nhất được 0,5 điểm.
- Đúng câu lời giải, phép tính thứ hai được 1 điểm.
Đáp số: 0, 5 điểm

	9
	a) Tên các bán kính của hình tròn, tâm O: OJ, OK
b) Số 8 900 làm tròn đến hàng nghìn
ta được số:   9 000

	1
	 Đúng phần nào ghi điểm phần đó.

	
10
	Trong phép chia cho 4, số dư lớn nhất là: 3
Số bị chia là: 15 x 4 +3 = 63
	
1
	


Lưu ý:  * Điểm toàn bài là một điểm nguyên, làm tròn theo nguyên tắc 0,5 thành 1.
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